ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP MÔN ĐỊA LÍ 6 CUỐI KÌ 1- NĂM HỌC 2023-2024
I. PHẦN TRẮC NGHIỆM
Câu 1. Trái Đất quay một vòng tự quay quanh trục mất
A. 365 ngày.		B. 24 giờ.		C. 12 giờ.		D. 366 ngày.
Câu 2. Vào ngày 22 tháng 12, bán cầu nào chúc về phía Mặt Trời nhiều nhất ?
A. Bắc.		 	B. Nam.		C. Đông.		D. Tây.
Câu 3. Lớp vỏ trái đất tồn tại ở trạng thái nào sau đây?
A. Rắn.			B. Lỏng.		C. Quánh dẻo.	D. Khí.
Câu 4. Các dạng địa hình nào sau đây được hình thành do gió?
A. Hàm ếch sóng vỗ.		B. Vách biển, vịnh biển.
C. Bậc thềm sóng vỗ.		D. Các cột đá, nấm đá
Câu 5. Các khoáng sản như dầu mỏ, than đá thuộc nhóm khoáng sản nào sau đây?
A. Phi kim loại.		B. Nhiên liệu.	C. Kim loại màu.	D. Kim loại đen.
Câu 6. Nội lực bao gồm quá trình nào sau đây?
A. Xói mòn.		B. Phong hoá.	C. Uốn nếp.		D. Xâm thực.
Câu 7. Từ mặt đất trở lên, có các tầng khí quyển lần lượt nào dưới đây?
A. bình lưu, các tầng cao của khí quyển, đối lưu.	
B. đối lưu, bình lưu, các tầng cao của khí quyển.
C. bình lưu, đối lưu, các tầng cao của khí quyển.	
D. đối lưu, các tầng cao của khí quyển, bình lưu.
Câu 8. Khối khí nào sau đây có tính chất khô?
A. Khối khí lục địa.	B. Khối khí nóng.	C. Khối khí đại dương.	D. Khối khí lạnh.
Câu 9. So với mặt phẳng quỹ đạo, trục Trái Đất nghiêng một góc
A. 23027’.		B. 56027’.		C. 66033’.		D. 32027’.
Câu 10. Vào ngày 22 tháng 6, bán cầu nào chúc về phía Mặt Trời nhiều nhất ?
A. Bắc.		B. Nam.		C. Đông.		D. Tây.
Câu 11. Lớp nào bên trong Trái Đất có nhiệt độ cao nhất
A. Man-ti dưới.	B. Man-ti trên.	C. Vỏ.		D. nhân.
Câu 12. Nội lực tạo ra hiện tượng nào sau đây?
A. Động đất, núi lửa.			B. Sóng thần, xoáy nước.
C. Lũ lụt, sạt lở đất.			D. Phong hóa, xâm thực.
Câu 13. Đa số khoáng sản tồn tại trạng thái nào sau đây?
A. Khí. 		B. Lỏng.		C. Rắn.		D. Dẻo.
Câu 14. Hiện tượng nào sau đây là do tác động của ngoại lực?
A. Núi lửa.		B. Đứt gãy.		C. Bồi tụ. 		D. Uốn nếp.
Câu 15. Trong các thành phần của không khí chiếm tỉ trọng lớn nhất là
A. khí nitơ.		B. khí cacbonic.	C. Oxi.		D. hơi nước.
Câu 16. Khối khí nào sau đây có tính chất ẩm?
A. Khối khí lục địa.	B. Khối khí nóng.	C. Khối khí đại dương.	D. Khối khí lạnh.
Câu 17. Thời gian Trái Đất tự quay một vòng quanh trục là
A. 1 ngày.            B. 1 đêm.             C. 1 ngày đêm           D. 2 ngày	
Câu 18. Lãnh thổ Việt Nam thuộc địa mảng nào sau đây?
A. Phi.                 B. Bắc Mỹ           C. Nam Mỹ.              D. Âu - Á.
Câu 19. Bộ phận nào sau đây không phải cấu tạo của núi lửa?
A. Tro bụi.          B. Miệng.             C. Ống phun.           D. Lò mắc-ma.
Câu 20. Các tầng cao của khí quyển có đặc điểm nào sau đây?
A. Nằm phía trên tầng đối lưu.
B. Các tầng không khí cực loãng.
C. Có lớp ô dôn hấp thụ tia tử ngoại.
D. Ảnh hưởng trực tiếp đến con người.
Câu 21. Trên Trái Đất không có khối khí nào sau đây?
A. Khối khí lục địa.                                B. Khối khí đại dương.
C. Khối khí nguội.                                  D. Khối khí nóng.
II. PHẦN TỰ LUẬN
Câu 1 Khí áp là gì? Khí áp trên Trái Đất phân bố như thế nào?
Câu 2 Phân biệt địa hình cao nguyên với đồng bằng?
Câu 3 Kể tên một số quốc gia có nhiều động đất mà em biết?
Câu 4 Trình bày sự chuyển động của Trái Đất quanh Mặt Trời? 
Câu 5
a. Cấu tạo bên trong của Trái Đất bao gồm những lớp nào? Nêu đặc điểm của từng lớp. Lớp nào là quan trọng nhất ? Vì sao?
b. Nếu đang trong lớp học mà có động đất xảy ra, em sẽ làm gì để bảo vệ mình?
Câu 6 Gió là gì? Trình bày phạm vi hoạt động và hướng của gió Tín Phong.
Câu 7 Phân biệt địa hình núi với đồi.
Câu 8 Kể tên một số quốc gia có nhiều núi lửa mà em biết?
---HẾT---




